ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II   Môn Hoá học 8 – thời gian: 45 phút

Câu 1.(3 đ)  Viết   các PTHH theo sơ đồ biến hoá sau và  phân loại  các  PƯHH đó:

                     Zn              H2         H2O               Ca(OH)2
                                                                           H2SO3   

Câu 2.(3 đ)Gọi tên và phân loại các hợp chất sau:  Na2SO4, FeO,SO3, H3PO4, KOH , Ba(HSO3)2 .

Câu 3. (1 đ) Hãy trình bày cách pha chế 400 ml dd Magie clorua 0,15 M. 
Câu 4.  (2 đ) Cho x gam nhôm tác dụng  hết với 200 gam dd H2SO4  4,9% . Tính  x ? Tính thể tích khí thoát ra (đktc).  
Câu 5. (1 đ)  Hòa tan 27,4 gam  bari  vào 250 gam nước. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được , giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Khối lượng riêng của nước : 1 g/ml.
      ( Biết    O = 16.      Mg = 24.    Al = 27.    S =32.    Cl = 35,5.      Ba=137.  H= 1    )
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HOÁ HỌC 8

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(3,0 điểm)
	Viết đúng mỗi PTHH (4x 0,5 đ)

Phân loại đúng mỗi PƯHH (4x 0,25 đ)
	0,5 x 4+0,25 x 4

= 3 đ

	2

(3,0 điểm)
	- Gọi tên đúng mỗi chất         (6x 0,25 đ)

- Phân loại đúng mỗi chất         (6x 0,25 đ)
	0,25 x 6+0,25 x 6

= 3 đ

	3
(1,0 điểm)
	- n MgCl2 = 0,15.0,4=0,06 mol

- m MgCl2 = 0,06 . 95 = 5,7 g

cân lấy 5,7 g MgCl2 cho vào cốc dung tích 500 ml , thêm dần nước vào đến vạch 400 ml thì dừng lại, khuấy nhẹ.
	0,5

0,5

	4
(2,0 điểm)
	n H2SO4 =  200 x 4,9 %: 100%:98=0,1 mol
	0,5

	
	a. PTHH. 

2Al  +         3 H2SO4 
[image: image1.wmf]¾¾®

 Al2 (SO4)3     +  3  H2 
	0,5

	
	0,1 mol
0,15 mol          0,05 mol        0,15 mol

   ==> mAl  = 0,1. 27 = 2,7 (g)
	0,5

	
	    V H2 = 22,4. 0,15  =3,36 (l)

   
	0,5

	5

(1 điểm)
	- n Ba = 27,4 : 137 = 0,2 mol
n H2O = 250 : 18=              mol
Ba +      2 H2O           (  Ba(OH)2  +     H2

0,2 mol
0,4 mol          0,2 mol       
(Vì  0,2/1<  250/36   =>  Ba PƯ hết, H​2O dư)
V dd sau PƯ = 0,25( l)
	0,25

0,25

0,25

	
	CM dd Ba(OH)2   = 0,2: 0,25 =          M
	0,25
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